
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :25-04-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 21.97904:00 MSC SIJING Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS41 NHLiberia

 167 17.87104:30 CA SHANGHAI Nguyễn Hồng MinhP/S TS32 NHLiberia

 115 6.25109:30 MORNING 
VINAFCO

Hồ Quang Tùng TS5P/S3 H1VIET NAM

 79 1.57310:00 HẢI HÀ 558 Lê Trần Khánh HiệpP/S X504 H3VIET NAM

 172 17.11910:30 SITC HAINAN Hồ Quang Tùng TS3P/S5 H1HONG 
KONG

 183 16.73812:00 MIYUNHE Hoàng Việt TS4P/S6 NHPANAMA

 90 1.92613:00 ATLANTIC OCEAN 
01

Lê Trần Khánh Hiệp X50P/S7 H3VIET NAM

 183 16.73819:00 MIYUNHE Phan Minh CảnhP/S TS48 NHPANAMA

 172 18.65820:00 EVER CROWN Phan Minh CảnhP/S TS49 NHPANAMA

 115 6.25121:00 MORNING 
VINAFCO

Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS510 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 200 41.32019:00 GT ATHENA Đỗ Văn Lợi Hồ Quang TùngP/S Bến số 1 
Chân Mây

11 NHJAPAN

 200 41.45820:00 SIERRA 
GUARDIAN

Đỗ Văn Lợi Hồ Quang Tùng Bến số 1 
Chân Mây

P/S12 NHLiberia

Khu vực Quảng 
Nam

 172 17.11906:00 SITC HAINAN Nguyễn Như HánP/S Tam Hiệp13 NHHONG 
KONG

 134 6.90207:00 DEVELOPMENT Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S14 NHVIET NAM

 90 2.99811:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Phạm Quang 
Huy

 Tam HiệpP/S15 H3VIET NAM

 90 2.99817:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S Tam Hiệp16 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 92 2.96100:01 ANH PHÁT 
PETRO 06

Bùi Hữu Hiếu J4P/S17 H3VIET NAM

 142 9.52404:30 MERWEDEGRAC
HT

Phạm Tấn DũngP/S Hòa Phát 
4

18 NHNETHERL
ANDS

 80 1.59804:30 TÙNG LINH 08 Phùng Tấn SáuP/S J319 NHVIET NAM

 80 2.03205:30 TÙNG LINH 02 Phùng Tấn Sáu J3P/S20 NHVIET NAM

 178 22.69805:30 HTK NEPTUNE Phạm Tấn DũngCửa Dock  Dock21 NHPANAMA

 178 22.69806:30 HTK NEPTUNE Phạm Tấn DũngP/S Cửa 
Dock

22 NHPANAMA

 186 25.93907:30 BLT GREEN Phạm Tấn DũngCửa Dock  Dock23 NHPANAMA

 147 10.53508:00 HUA DE 988 Phùng Tấn Sáu Lê Văn Hòa Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S24 NHPANAMA



 186 25.93908:30 BLT GREEN Phạm Tấn DũngP/S Cửa 
Dock

25 NHPANAMA

 118 9.99809:30 MATSUMAE Phạm Tấn DũngP/S Bến 6 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

26 NHPANAMA

 129 8.58210:30 AULAC VISION Phạm Tấn Dũng J2P/S27 NHVIET NAM

 92 2.65611:30 TRƯỜNG 
NGUYÊN 18

Lê Văn ThịnhP/S Hòa Phát 
9

28 H3VIET NAM

 100 4.49012:30 ROSA Lê Văn ThịnhP/S J629 H3VIET NAM

 92 2.96113:30 ANH PHÁT 
PETRO 06

Lê Văn ThịnhP/S J430 H3VIET NAM

 235 52.83813:30 FLOURISH 
POWER

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S Hòa Phát 
5

31 NHHONG 
KONG

 200 36.78114:30 LEM MARIGOLD Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Hòa Phát 
5

P/S32 NHMARSHAL
L ISLANDS

 88 1.74214:30 VIỆT HƯNG 09 Lê Văn Thịnh J4P/S33 H3VIET NAM

 80 2.78515:30 PHƯƠNG NAM 
189

Lê Văn ThịnhP/S Hòa Phát 
3

34 H3VIET NAM

 120 5.99316:00 VIỆT THUẬN 
12-06

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S Hòa Phát 
3

35 NHVIET NAM

 80 2.03216:00 TÙNG LINH 02 Phạm Đình ThiP/S J336 NHVIET NAM

 80 2.82716:30 VIỆT THUẬN 
HN-01

Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
3

P/S37 H3VIET NAM

 110 5.53317:00 VIỆT THUẬN 
12-03

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Hòa Phát 
3

P/S38 NHVIET NAM

 84 1.99817:00 TRỌNG TRUNG 
189

Phạm Đình Thi J3P/S39 NHVIET NAM

 82 2.13117:30 TRƯỜNG AN 19 Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
7

P/S40 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 25 tháng 4 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


